Ôn Toán + TV 2

Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 
34 + 18           56 – 27               46 + 5           100 – 34        37 + 63        7 + 43

Bài 2 : Tính nhẩm

3 x 6 =             4 x 5 =            2 x 8 =                   5 x 10 =

3 x 8 =            4 x 3 =             2 x 4 =                   4 x 10 =

3 x 7 =             4 x 8 =            2 x 6 =                   3 x 10 =

Bài 3 : Tính

3 x 5 + 34 =……..                              67 – 3 x 9 =………
2 x 8 – 9 =………..                            43 + 3 x 6 =………

Bài 4 : Tính 

4 cm x 5 =…………………               2 kg x 8 =………………

5 cm x 7 =………………..                4 kg x 4 =……………….

3 dm x 8 =……………….                  3 l x 6 =……………….

Bài 5 : >,<,=
3 x 5 ..…..9 + 7
         3 x 9…....18 + 7
2 x 10 ..….43 - 23
35 – 27.. ….4 x 2

Bài 6 : Bao gạo cân nặng 47 kg, bao ngô cân nặng 46 kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ?
Bài 7 : Một đôi dép có 2 chiếc dép. Hỏi 5 đôi dép có bao nhiêu chiếc dép ?

Bài 8 : Tính tổng của hai số. Biết số hạng thứ nhất là số liền sau số 59. Số hạng thứ hai là số lớn nhất có một chữ số.
Tiếng Việt
Bài 1: Đặt 1 câu theo mẫu:
a) Ai là gì? 
b) Ai làm gì? 
c) Ai thế nào? 
Bài 2 : Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm :

   a)   Mùa hè, mùi ổi chín thơm lừng trong những vườn cây.

   b)   Hôm qua, mẹ cho em đi chơi công viên.

   c)  Bạn Khánh Linh rất xinh và học giỏi.
Bài 3 : Luyện viết đoạn văn sau:

Sự tích cây vú sữa
       Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Bài 4 : Tập làm văn :Viết một đoạn văn ngắn kể về thầy, cô giáo cũ của em.
